
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

05/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BALLY QUARTZ KITCHEN & BATH

0901139399

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BALLY QUARTZ KITCHEN & 
BATH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BALLY QUARTZ KITCHEN & BATH 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BALLY QUARTZ KITCHEN & BATH., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987522559
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới 
giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, 
trật tự an toàn xã hội)
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; tủ gỗ, đồ gỗ, 
chậu rửa bát đĩa inox, vòi nước inox, chậu sứ; hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; giường, tủ, 
bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm; dụng cụ thể dục, thể thao; hàng thủ công mỹ 
nghệ. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

4649

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư)
Chi tiết: Bán buôn mặt bàn đá thạch anh, mặt bàn đá granite 
(đá hoa cương), tấm đá lớn thạch anh. Bán buôn chuyên doanh 
khác chưa được phân vào đâu

4669

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; 

8299

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất chậu sứ. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác.

1629

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Gia công chậu sứ. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

2393

6. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Cắt, gia công, hoàn thiện mặt bàn đá thạch anh, tấm 
lớn đá thạch anh, mặt bàn đá granite (đá hoa cương) và các sản 
phẩm từ đá thạch anh, đá granite (đá hoa cương). Cắt tạo dáng 
và hoàn thiện đá khác 

2396(Chính)

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công các sản phẩm chậu rửa bát inox, vòi nước 
inox

2592

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Gia công chi tiết cho sản phẩm tủ gỗ. Hoàn thiện đồ 
gỗ nội thất

3100

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ mặt hàng nhà nước cấm)
Chi tiết: Sản xuất mặt bàn đá thạch anh, tấm lớn đá thạch anh, 
mặt bàn đá granite (đá hoa cương) và các sản phẩm từ đá thạch 
anh, đá granite (đá hoa cương). Sản xuất chậu rửa bát đĩa inox, 
vòi nước inox và các sản phẩm inox khác.

3290

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hưng Yên

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033187013685

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Trạch, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Trạch, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

TRẦN THỊ HẰNG Nữ
31/01/1987 Kinh Việt Nam

14/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033187013685
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Trạch, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phú Trạch, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HẰNG Nữ

31/01/1987 Kinh Việt Nam

14/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công tyChức danh:
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